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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

BÁO GIẢNG KHỐI 3 - THÁNG 12 

TRUNG THỰC 

(01/12/2025 - 02/01/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

15 01/12 - 05/12 

Tập đọc: Đôi bạn 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ 
văn bản thông tin về bạn bè 
Chính tả: Nhớ viết:  Đôi bạn. Phân biệt d/gi, r/d/gi, 
v/d/g 
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ có nghĩa giống nhau. 
Dấu gạch ngang. 
Tập đọc: Hai người bạn 
Luyện từ mở rộng: Nói về hoạt động hoặc trò chơi 
thường tham gia cùng bạn và cảm xúc của em. 
Nói và nghe: Nghe kể Những người bạn 
Viết sáng tạo:  
Luyện tập viết thư cho bạn bè 
Luyện tập thao tác liên tưởng - Tục ngữ 

16 08/12 - 12/12 

Tập đọc: Ông ngoại 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ 
một bài thơ về gia đình 
Chính tả: Nghe viết: Ông ngoại. Viết đoạn "Trong cái 
vắng lặng... sau này" + Luyện viết: Ôn chữ hoa I, K 
Luyện từ và câu: MRVT Gia đình 
Tập đọc: Vườn dừa của ngoại 
Luyện từ mở rộng: Thi kể và nói về các loài cây, hoa, 
quả 
Nói và nghe: Nói và nghe: Nói về một nhân vật trong 
truyện tranh hoặc phim hoạt hình 
Viết sáng tạo:  
Viết thư cho người thân 
Luyện tập thao tác liên tưởng - Ca dao 

17 15/12 - 19/12 

Ôn luyện đọc thành tiếng và học thuộc lòng. Ôn đọc 
thành tiếng và đọc hiểu văn bản Nắng. 
Ôn tập viết chính tả 
Ôn tập về so sánh 
Ôn tập về từ ngữ có nghĩa giống nhau, từ ngữ có nghĩa 
trái ngược nhau. Ôn dấu câu, ôn câu hỏi, câu kể 
Ôn tập viết sáng tạo 

18 22/12 - 26/12 
Ôn tập và kiểm tra cuối kì 1 
Hành trình đọc - Nhật ký trưởng thành 
Triển lãm "Sách em yêu - Em yêu đọc sách" 
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18B 29/12 - 02/01 

Tập đọc: Như có ai đi vắng 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ 
một bài văn về gia đình 
Chính tả: Nghe viết: Vườn trưa. Phân biệt êch/uêch; 
ch/tr, ac/at 
Luyện từ và câu: Từ có nghĩa trái ngược nhau 
Tập đọc: Thuyền giấy 
Luyện từ mở rộng: Tìm từ ngữ nói về mong ước và nói 
với bạn mong ước của em cho người thân 
Nói và nghe: Nghe kể Món quà tặng cha 
Viết sáng tạo: 
Luyện tập viết thư cho người thân 
Luyện tập thao tác liên tưởng - Ca dao 

TOÁN 

15 01/12 - 05/12 

Luyện tập 
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé 
Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng (tiết 1) 
Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng (tiết 2) 
Hình tròn (tiết 1) 

16 08/12 - 12/12 

Hình tròn (tiết 2) 
Nhiệt độ. Đo nhiệt độ 
Em làm được những gì? 
Thực hành và trải nghiệm: Giờ giấc - Thời tiết 
Thực hành và trải nghiệm: Giờ giấc - Thời tiết 

17 15/12 - 19/12 Ôn tập HK1 
18 22/12 - 26/12 Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 1 

18B 29/12 - 02/01 Dự án: Tạo hộp giữ nhiệt  

ĐẠO ĐỨC 

15 01/12 - 05/12 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng 
16 08/12 - 12/12 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng 
17 15/12 - 19/12 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng 
18 22/12 - 26/12 Ôn tập cuối HK1 

18B 29/12 - 02/01 Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

15 01/12 - 05/12 Dự án Túi xanh cho môi trường 

16 08/12 - 12/12 Dự án Túi xanh cho môi trường 

17 15/12 - 19/12 Dự án Túi xanh cho môi trường 
18 22/12 - 26/12 Dự án Túi xanh cho môi trường 

18B 29/12 - 02/01 Bài 20: Cơ quan tiêu hóa 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

15 01/12 - 05/12 

* Review for Speaking Test 1 
* Beehive 
Unit 5. Healthy living 
- Review Lesson 1,2  (WB - pages 53,55) 
- Lesson 4 (SB - pages 64,65) 
* Cambridge  
Movers - Test 1 
Reading & Writing Part 6 (page 24,25) 
Movers - Test 2 
Test 2 - Speaking Part 1,2,3,4 (pages 74-76) 

16 08/12 - 12/12 

* Speaking Test 1 
* Review for Final Test 1 
* Beehive 
Unit 5. Healthy living 
- Lesson 4  (WB - pages 58,59) 
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17 15/12 - 19/12 

* Christmas 2025 - Decoration 
* Final Test 1 
* Speaking Test 1 
* Beehive 
Unit 5. Healthy living 
- Lesson 3. Words and Grammar  (SB - pages 62,63) 

18 22/12 - 26/12 

* Christmas 2025 
* Flyer Platform 
* Test Correction 
* Beehive 
Unit 5. Healthy living 
-Lesson 5. Skills and culture (Practice) (SB - pages 
66,67) 

18B 29/12 - 02/01 

* Beehive 
Unit 5. Healthy living 
- Lesson 5. Skills and culture  (WB - pages 60,61) 
- Lesson 6. Project  (SB - pages 68) 
Appearance and personality 
Extensive Reading 1 (SB - pages 30,31) 
* Phonics Smart 
Unit 6. I like chicken 
Lesson 3 + Phonics (SB - 60,64-67) 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

15 01/12 - 05/12 Ôn tập chương 2: Tôn trọng giá trị của nhau 
16 08/12 - 12/12 Kiểm tra học kì 1 
17 15/12 - 19/12 Kiểm tra học kì 1 
18 22/12 - 26/12 Giới thiệu chương 3: Giao tiếp và hợp tác 

18B 29/12 - 02/01 Giới thiệu chương 3: Giao tiếp và hợp tác 

TIN HỌC VÀ  
CÔNG NGHỆ 

15 01/12 - 05/12 Luyện tập tổng hợp lập trình Scratch 

16 08/12 - 12/12 Luyện tập tổng hợp Soạn thảo văn bản với Word 

17 15/12 - 19/12 Kiểm tra HKI (Tin học) 

18A 22/12 - 26/12 Kiểm tra HKI (Tin học) 

18B 29/12 - 2/1 Kiểm tra đánh giá  

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

15 01/12 - 05/12 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Tư thế nghỉ - nghiêm 

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo 

- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo cáo 

- Quay phải - trái - đằng sau 

- Biến đổi đội hình từ 1 hàng dọc thành 2-3 hàng dọc 

- Biến đổi đội hình từ 1 hàng ngang thành 2-3 hàng 

ngang 

- Chuyển đổi đội hình dọc, hàng ngang thành 1 vòng 

tròn 

- Tiến, lùi, sang trái, sang phải 

- Tư thế ngồi - ngồi thả lỏng - đứng dậy theo hiệu lệnh 

- Giậm chân tại chỗ, đi đều 

16 08/12 - 12/12 Kiểm tra học kì I 

17 15/12 - 19/12 Kiểm tra học kì I 
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18 22/12 - 26/12 

Huấn luyện sa hình 

- Chạy vượt rào 

- Vượt núi 

- Chạy luồn cọc 

Cơ sở không có sa hình 

- Chạy tốc độ 5 - 7m 

- Bật nhảy qua rào chắn 

- Chui qua lốp xe 

18B 29/12 - 02/01 

Ôn huấn luyện sa hình 

- Chạy vượt rào 

- Vượt núi 

- Chạy luồn cọc 

Cơ sở không có sa hình 

- Chạy tốc độ 5 - 7m 

- Bật nhảy qua rào chắn 

 

BƠI LẶN 

15 01/12 - 05/12 Ôn tập HK1 

16 08/12 - 12/12 Test kiểm tra đánh giá HK1 

17 15/12 - 19/12 Test kiểm tra đánh giá HK1 

18 22/12 - 26/12 Kỹ thuật tay ếch 

18B 29/12 - 02/01 Kỹ thuật tay ếch 

SINH TỒN 

15 01/12 - 05/12 Tham gia giao thông xe đạp 

16 08/12 - 12/12 Ôn Tập 

17 15/12 - 19/12 Kiểm tra 

18 22/12 - 26/12 Khởi động 

18B 29/12 - 02/01 Những thói quen tốt cho sức khỏe 

VÕ THUẬT 

15 01/12 - 05/12 Ôn Tập Bài quyền số 3 

16 08/12 - 12/12 Kiểm tra học kì I 

17 15/12 - 19/12 Kiểm tra học kì I 

18 22/12 - 26/12 

Học bộ chỉ 

- Trực chỉ 

- Đảo chỉ 

- Đăng chỉ 

- Bạt chỉ 

18B 29/12 - 02/01 

Ôn bộ chỉ 

- Trực chỉ 

- Đảo chỉ 

- Đăng chỉ 

- Bạt chỉ 
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ÂM NHẠC 

15 01/12 - 05/12 

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 
- 4 bài hát: "Cánh đồng tuổi thơ", "Quốc ca Việt Nam", 
"Tình bạn tuổi thơ", "Vui mùa mai vàng" 
- Lý thuyết âm nhạc: Nốt Đồ đến Rế 
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 
- Thường thức âm nhạc: nhạc sĩ Lút Vích Van Bét-tô-
ven tấm gương về nghị lực, nhạc cụ truyền thống sáo 
trúc 
- Nhạc cụ: Sáo recorder bài đọc nhạc số 1 

16 08/12 - 12/12 Ôn tập tiếp theo 
17 15/12 - 19/12 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 

18 22/12 - 26/12 
- Hòa tấu nhạc cụ bộ gõ chủ đề " Giáng Sinh " Jingle 
Bells" 

18B 29/12 - 02/01 
- Học Hát Thiền Ca: "Cười Với Thênh Thang" 
- Âm nhạc thường thức: Câu chuyện âm nhạc " Nhạc 
sĩ Phạm Tuyên - nhạc sĩ của những bài hát thiếu nhi" 

MỸ THUẬT 

15 01/12 - 05/12 Thủ công: Chậu Hoa xinh xắn 

16 08/12 - 12/12 Ôn tập 

17 15/12 - 19/12 Kiểm tra học kì I 

18 22/12 - 26/12 Tìm hiểu về họa sĩ Trần Văn Cẩn 

18B 29/12 - 02/01 Người em yêu quý 

 

 

 


